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Nhận dạng: Có chứa các hạng tử loại tổng – tích hoặc hiệu – tích. 


Phương pháp giải: 
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  Bước 2.  Giải phương trình với biến mới theo 
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 suy ra 
[image: image8.wmf].

x


Để tìm hiểu kỹ dạng này, ta cùng xét các ví dụ sau:

Ví dụ 77. Giải phương trình: 
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Phân tích. Phương trình có dạng tổng – tích, khi đó ta sẽ đặt 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình đã cho có 2 nghiệm 
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Ví dụ 78. Giải phương trình: 
[image: image21.wmf]2

2313225316

xxxxx

+++=+++-

   
[image: image22.wmf]()

*


Phân tích. Sau khi phân tích 
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Kết luận: Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
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Ví dụ 79. Giải phương trình: 
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Phân tích. Phương trình có dạng hiệu – tích, nếu ta đặt 
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 nên phương trình sẽ vô nghiệm khi 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
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Ví dụ 80. Giải phương trình: 
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Phân tích. phương trình có dạng tổng – tích:  
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Kết luận: Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là 
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Ví dụ 81. Giải phương trình: 
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Phân tích. phương trình có dạng tổng – tích, khi đó ta sẽ đặt 
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(  Lời giải 1.  Đặt 
[image: image72.wmf]t

=

 tổng để giải phương trình bậc 2 với ẩn 
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Kết luận: So điều kiện, nghiệm phương trình là 
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(  Lời giải 2.  Đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại I.
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Kết luận: So điều kiện, nghiệm phương trình là 
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(  Lời giải 3.  Đặt ẩn phụ đưa về hệ và giải bằng phương pháp thế.
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Kết luận: So với điều kiện và thay vào 
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Ví dụ 82. Giải phương trình: 
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Phân tích. Đặt điều kiện, qui đồng, bỏ mẫu thì 
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 sẽ trở về dạng cơ bản tổng – tích như trên và có các lời giải chi tiết như sau:
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(  Lời giải 1.  Đặt 
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm phương trình là 
[image: image113.wmf]13
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(  Lời giải 2.  Đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại I.
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm phương trình là 
[image: image117.wmf]13
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(  Lời giải 3.  Đặt ẩn phụ đưa về hệ và giải bằng phương pháp thế.
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Kết luận: So với điều kiện và 
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Nhận xét. Dạng tổng quát của hai ví dụ này là 
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 sẽ thu được phương trình bậc hai theo biến 
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 và giải hệ này theo 2 cách khác nhau, đó là hệ đối xứng loại I (đưa về tổng tích) hoặc giải bằng phương pháp thế.

Ví dụ 83. Giải phương trình: 
[image: image129.wmf]3232

(1)22

xxxx

+-=-

                 
[image: image130.wmf]()

*


Đề nghị Olympic 30/04/2014 – THPT Chuyên Hoàng Lê Kha – Tây Ninh

Phân tích. Nhận thấy phương trình có dạng tích 
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  lúc đó có: 
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(  Lời giải 1.  Đặt 
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm là 
[image: image153.wmf]212221

, 

22

xx

---

==×


(  Lời giải 2.  Đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại I.
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm là 
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Ví dụ 84. Giải phương trình: 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình có 2 nghiệm là 
[image: image177.wmf]15
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Nhận xét. Trong rất nhiều bài toán, dạng tổng – tích hoặc hiệu – tích chưa xuất hiện hoặc khó thấy mà qua một vài phép biến đổi mới phát hiện được. Hơn nữa trong một số trường hợp ta cần tìm điều kiện chính xác thì việc giải phương trình bậc cao sẽ dễ dàng, đặc biệt là phương trình chứa tham số. Cách tìm miền chặn hiệu quả nhất là tìm GTLN, GTNN của 
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BT 110. Giải phương trình: 
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Kết luận: Phương trình đã cho vô nghiệm 
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BT 111. Giải phương trình: 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình có nghiệm duy nhất 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình có 2 nghiệm là 
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BT 113. Giải phương trình: 
[image: image213.wmf]2

23436521223

xxxxx

++-=+-+-

    
[image: image214.wmf]()

*


(  Lời giải.  Điều kiện: 
[image: image215.wmf]3

4.

2

x

-££

 

Đặt 
[image: image216.wmf]2340,

txx

=++-³

 suy ra: 
[image: image217.wmf]22

252127.

txxx

=+-++



[image: image218.wmf]2

()34404

ttt

*Û--=Û=

 (nhận) hoặc 
[image: image219.wmf]11

3

t

=-

 (loại).

Với 
[image: image220.wmf]4,

t

=

 suy ra: 
[image: image221.wmf]2

2521293

xxxx

-+=-Û=

 hoặc 
[image: image222.wmf]11

9

x

=×


Kết luận: So với điều kiện, nghiệm phương trình là 
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BT 114. Giải phương trình: 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình có 2 nghiệm là 
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BT 115. Giải phương trình: 
[image: image237.wmf]2

3(76)24230

xxxx

++----+-=

      
[image: image238.wmf]()

*


(  Lời giải.  Điều kiện: 
[image: image239.wmf]76.

x

-££


Đặt 
[image: image240.wmf]760,

txx

=++-³

 suy ra: 
[image: image241.wmf]22

13242.

txx

=+--+



[image: image242.wmf]2

()31005

ttt

*Û--=Û=

 (nhận) hoặc 
[image: image243.wmf]2

t

=-

 (loại).

Với 
[image: image244.wmf]5,

t

=

 suy ra: 
[image: image245.wmf]2

4262

xxx

--+=Û=

 hoặc 
[image: image246.wmf]3.

x

=-


Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image257.wmf]2.
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm phương trình là 
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BT 119. Giải phương trình: 
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
[image: image288.wmf]0, 1.
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BT 120. Giải phương trình: 
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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BT 121. Giải phương trình: 
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình có nghiệm duy nhất 
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BT 122. Giải phương trình: 
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(  Lời giải 1.  Đặt một ẩn phụ đưa về phương trình bậc hai
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình đã cho có 2 nghiệm là 
[image: image318.wmf]1, 2.
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(  Lời giải 2.  Đặt một ẩn phụ đưa về hệ phương trình
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Kết luận: So với điều kiện, phương trình đã cho có 2 nghiệm là 
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BT 123. Giải phương trình: 
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(  Lời giải 1.  Đặt một ẩn phụ đưa về phương trình bậc hai
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
[image: image335.wmf]1, 5.
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(  Lời giải 2.  Đặt một ẩn phụ đưa về hệ phương trình
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
[image: image343.wmf]1, 5.
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BT 124. Giải phương trình: 
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Điều kiện: 
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(  Lời giải 1.  Đặt một ẩn phụ đưa về phương trình bậc hai
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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(  Lời giải 2.  Đặt một ẩn phụ đưa về hệ phương trình
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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BT 125. Giải phương trình: 
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Điều kiện: 
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(  Lời giải 1.  Đặt một ẩn phụ đưa về phương trình bậc hai
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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(  Lời giải 2.  Đặt một ẩn phụ đưa về hệ phương trình
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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BT 126. Giải phương trình: 
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(  Lời giải 1.  Đặt một ẩn phụ đưa về phương trình bậc hai
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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(  Lời giải 2.  Đặt một ẩn phụ đưa về hệ phương trình
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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BT 127. Giải phương trình: 
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(  Lời giải.  Tập xác định: 
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Kết luận: Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là 
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(  Lời giải.  Tập xác định: 
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Kết luận: Nghiệm cần tìm của phương trình là 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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(  Lời giải.  Điều kiện: 
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Kết hợp 
[image: image451.wmf]()

**

 được hệ: 
[image: image452.wmf]222

21211621.()16

55

34()234

ab

abab

abab

ababab

ìì+

+=++=++

ïï

Û

íí

ïï

+=+-=

îî




[image: image453.wmf]2

2

2

42.()32

210.()5.()16()34

2.()

5

2()34

2()34

ab

ababab

ab

ab

abab

abab

ì+

ì

éù

+=é++ù×+-

=++

ïï

ëû

ëû

ÛÛ

íí

=+-

ïï

î

=+-

î




[image: image454.wmf]32

2

5.()16.()380.()54408

15

2()34

abababab

ab

abab

ì

+++-+-=ì+=

ï

ÛÛ

íí

=

=+-

ï

î

î


Suy ra: 
[image: image455.wmf]2222

(174)(174)1517161511.

xxxxx

-+=Û-=Û=Û=±


Kết luận: So với điều kiện, nghiệm của phương trình là 
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